
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

Đvt: đồng

Ngày CMTX CMKTX

01-12-14 Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX 200,000

01-12-14 Chị Nguyễn Vân Trang ủng hộ KTX 2,000,000

02-12-14 Chị Chau Vo Thi Nang Chi ủng hộ KTX 500,000

02-12-14 Chị Thu Lang (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500,000

02-12-14 Anh Võ Thành Danh (Gò Vấp) ủng hộ KTX 500,000

02-12-14 Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX 1,000,000

02-12-14 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2,000,000

02-12-14 Chị Mộng Hằng (Tân Bình) ủng hộ KTX 100USD 2,136,000

02-12-14 Anh Sơn ủng hộ KTX 5,000,000

03-12-14 Chị Doit CMTX tháng 12/2014 2,000,000

04-12-14 Chị Khuulanhuong CMTX tháng 12/2014 200,000

04-12-14 Chị Nguyễn Thị Phượng (P4-Q10) ủng hộ KTX 200,000

04-12-14 Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ủng hộ KTX 200,000

04-12-14 Anh Khiêm (Q1) ủng hộ KTX 300,000

04-12-14 Nhóm Vietrunners & friends ủng hộ 4,574,000

05-12-14 Chị DTHa CMTX tháng 12/2014 500,000

06-12-14 Em Trần Nguyễn Bảo Trân (Lớp 9/4 Nguyễn Văn Tố) 50,000

06-12-14 Em Huỳnh Khánh Ngọc (Lớp 9/4 Nguyễn Văn Tố) 100,000

06-12-14 Em Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Lớp 9/4 Nguyễn Văn Tố) 100,000

06-12-14 Anh Vương Thục Tiến ủng hộ KTX 100,000

06-12-14 Chị Hồng Loan (P8-Q10) ủng hộ KTX 500,000

06-12-14 Chị Mai Thu Huỳnh (P5-Q8) ủng hộ KTX 500,000

06-12-14 Chị Mai Thu Huyền (P5-Q8) ủng hộ KTX 500,000

06-12-14 Chị Hiếu Thuận (Tân Phú) ủng hộ KTX 900,000

06-12-14 Chị Phương Anh ủng hộ KTX 1,000,000

07-12-14 Chị Kimnhut CMTX tháng 12/2014 200,000

08-12-14 Anh chị Nguyễn Bảo Quý- Ng Thị Thu Hương (P9-Q5) 200,000

08-12-14 Chị Truong Ha ủng hộ KTX 1,000,000

08-12-14 Gia đình anh Châu Quang Thông (P10-Q10) 1,250,000

08-12-14 Gia đình Khánh Hảo (Đức) ủng hộ KTX 2,000,000

08-12-14 Gđ Anh chị Phước - Hương (Đức) ủng hộ KTX 2,000,000

09-12-14 Chị ADTB CMTX tháng 12/2014 200,000

10-12-14 Chị Trần Mỹ Trinh (P5-Q10) ủng hộ KTX 300,000

10-12-14 Chị Trương Thị Minh Nguyệt (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 500,000
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Ngày CMTX CMKTX

10-12-14 Chị Nguyễn Hoang Ha ủng hộ KTX 1,500,000

11-12-14 Gia đình Hans Nguyễn Inguillo ủng hộ KTX 500,000

11-12-14 Chị Nguyễn Thị Bảo (PD Quảng An)(P22-Bình Thạnh) 500,000

11-12-14 Cơ sở trứng Nam Lợi (P11-Q8) ủng hộ KTX 800,000

12-12-14 Chị Mai (Q8) ủng hộ KTX 1,000,000

13-12-14 Gđ anh Lại Anh Việt (Q10) ủng hộ KTX 200,000

13-12-14 Anh Lại Việt Phong (Q10) ủng hộ KTX 300,000

13-12-14 Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500,000

14-12-14 Chị Võ Thị Hoàng Thịnh ủng hộ KTX 200,000

14-12-14 Chị Trúc (Gò Vấp) ủng hộ KTX 2,000,000

16-12-14 Anh Huu Minh CMTX tháng 12/2014 500,000

16-12-14 Anh Bách (South Bay Tennis Club) ủng hộ KTX 1,068,000

16-12-14 Chị Nguyen Hoang Ha ủng hộ KTX 1,500,000

16-12-14 Chị Trần Ngọc Thanh ủng hộ KTX 4,000,000

17-12-14 Chị Nguyễn Thị Xệ ủng hộ KTX 200,000

17-12-14 Anh(Chị) Lan Quan 3 ủng hộ KTX 500,000

17-12-14 Anh chị Huỳnh Anh Tuấn, Võ Hoàng Nhung 1,100,000

18-12-14 Chị Hồng (Quận 5) ủng hộ KTX 100,000

18-12-14 Chị Tống Thị Dìn (Quận 5) ủng hộ KTX 200,000

18-12-14 Chị Phương (Q1) ủng hộ KTX 300,000

18-12-14 Nhà thuốc 520 Nguyễn Tri Phương (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000

18-12-14 Bác Sary Suos,A/c Lyn Suos (P8-Q10) ủng hộ KTX 1,765,000

18-12-14 Chị Ánh ủng hộ KTX 100USD 2,136,000

18-12-14 Anh(chị) Mellisa and ViTiNa ủng hộ KTX 2,136,000

19-12-14 Chị Minhcha41 CMTX tháng 12/2014 500,000

19-12-14 Anh Truong Nguyen Tung ủng hộ KTX 400,000

19-12-14 Anh Đặng Văn Thành ủng hộ KTX 500,000

20-12-14 Chị Lành (Q7) ủng hộ KTX 500,000

20-12-14 Chị Hạnh (Cần Thơ) ủng hộ KTX 3,000,000

20-12-14 Anh Hậu Gia Hưng ủng hộ KTX 4,272,000

21-12-14 Chị Vân Anh ủng hộ KTX 1,000,000

21-12-14 Chị Tăng Phương Lan ủng hộ KTX 1,000,000

22-12-14 Anh Trí (P7-Q7) ủng hộ KTX 1,000,000

23-12-14 Nhóm Sưởi Ấm - NS Trúc Giang CMTX tháng 12/2014 1,000,000

23-12-14 Anh Vy (Bình chánh ) ủng hộ KTX 500,000

23-12-14 Anh Nguyễn Đức Anh Tuấn (Phường P.Bình - Q9) 1,000,000

23-12-14 Chị Phạm Bích Liễu (Q1) ủng hộ KTX 1,000,000

23-12-14 Chị Nguyen Hoang ủng hộ KTX 1,500,000
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Ngày CMTX CMKTX

23-12-14 Anh chị Lê- Kim ủng hộ KTX 2,000,000

25-12-14 Anh Lang (Q12) ủng hộ KTX 50,000

25-12-14 Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX 200,000

25-12-14 Gia đình anh Đỗ Văn Đức (Bình Thuận) ủng hộ KTX 500,000

27-12-14 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX 200,000

27-12-14 Anh (chị) Viện Tuyền Khoa (Q6) ủng hộ KTX 1,000,000

29-12-14 Anh Nhannguyenak CMTX tháng 12/2014 600,000

29-12-14 Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX 200,000

29-12-14 Chị Lê Thị Kim Thanh (P8-Q10) ủng hộ KTX 300,000

29-12-14 Anh Đặng Văn Triển (Tân Bình) ủng hộ KTX 1,000,000

29-12-14 Chị Nguyen Hoang Ha ủng hộ KTX 1,500,000

29-12-14 Anh Giang Cao Tuan ủng hộ KTX 5,000,000

30-12-14 Anh Phạm Quốc VIệt ủng hộ KTX 500,000

30-12-14 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1,000,000

31-12-14 Chị DTHa CMTX tháng 01/2015 500,000

6,200,000 82,737,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT: 

Ngày Người ủng hộ Chi tiết hiện vật Đơn vị tính Số lượng

02-12-14 Chú Út Cải chua kg 40.0

03-12-14 Cô Tuyết Rau củ kg 28.0

03-12-14 Chị Thảo Gạo kg 100.0

04-12-14 Cơ sơ Từ Sây Hầu Gạo kg 20.0

04-12-14 Chị Dương Thị Ngọc Hân Gạo kg 20.0

04-12-14 Chị Dương Thị Ngọc Hân Dầu ăn kg 2.0

04-12-14 Chị Dương Thị Ngọc Hân Nước mắm lít 1.8

05-12-14 Chị Tuyết Đầu cá kg 16.0

05-12-14 Anh'chị Sửu giao hàng ủng hộ Trứng vịt quả 300.0

05-12-14 Chị Karen Huỳnh (Quận 10) Gạo kg 50.0

05-12-14 Chị Tú Gạo kg 50.0

05-12-14 Chị Vương Thị Phương Thào Nước mắm lít 40.0

05-12-14 Chị Vương Thị Phương Thào Nước tương lít 25.0

05-12-14 Anh Phú Dầu ăn lít 12.0

05-12-14 Anh Phú Bột ngọt lít 4.0

05-12-14 Anh Phú Hạt nêm kg 1.8

06-12-14 Anh Dương Thanh Tùng, anh Ngọc Tuấn Thịt heo kg 3.0

Tổng cộng
88,937,000
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Ngày Người ủng hộ Chi tiết hiện vật Đơn vị tính Số lượng

06-12-14 Anh Nguyễn Thanh Phương Gạo kg 20.0

06-12-14 Cô Hoàng Thj Bích Ngọc Gạo kg 150.0

06-12-14 Anh Thanh Bình Gạo kg 25.0

06-12-14 Anh Đức Trung (Quận 10) Gạo kg 10.0

09-12-14 Anh Nguyễn Đức Thành (Quận 11) Gạo kg 100.0

09-12-14 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Dầu ăn lít 5.0

09-12-14 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Đường kg 12.0

09-12-14 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Bột ngọt kg 5.0

09-12-14 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Nước tương kg 4.8

09-12-14 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh Nấm mèo kg 1.0

09-12-14 Anh Nguyễn Vân Khánh (Quận Tân Phú) Gạo kg 20.0

09-12-14 Chị Hồ Công Tiên (Quận 1) Nước tương lít 10.0

09-12-14 Chị Hồ Công Tiên (Quận 1) Bột nêm kg 2.0

09-12-14 Chị Hồ Công Tiên (Quận 1) Bột ngọt kg 2.0

11-12-14 Chị Cương (Quận 10) Su su kg 10.0

12-12-14 Chị Cương (Quận 10) Su su kg 9.0

12-12-14 Cô Tuyết Đầu cá kg 10.0

12-12-14 Cô Tư Gạo kg 50.0

12-12-14 Cô Liên Muối kg 5.0

12-12-14 Cô Liên Đường kg 3.0

12-12-14 Cô Liên Bột ngọt kg 1.0

12-12-14 Cô Liên Nước tương kg 5.0

12-12-14 Cô Liên Dầu ăn lít 2.0

12-12-14 Cô Liên (Quận 5) Su su kg 20.0

12-12-14 Cô Liên (Quận 5) Bí đao kg 20.0

13-12-14 Cô Tuyết Lòng trắng trứng kg 8.0

13-12-14 Cô Minh Thư Gạo kg 20.0

13-12-14 Chị Phạm Hải Yên Mì gói thúng 2.0

13-12-14 Anh Phan Tú Kiều Gạo kg 15.0

14-12-14 Cô Võ Thị Hộng Tịnh Gạo kg 5.0

14-12-14 Chị Anh (Quận 5) Gạo kg 50.0

14-12-14 Chị Yên (Quận 5) Gạo kg 50.0

14-12-14 Em Thiên Cá nục kg 4.0

16-12-14 Chị Mỹ Cảnh Nước mắm lít 10.0

16-12-14 Chị Yến Nước rửa chén lít 75.0

16-12-14 Chị Lê Thị Bích Gạo kg 10.0

19-12-14 Anh Nguyễn Hữu Trí Đậu hủ chiên miếng 40.0

19-12-14 Anh Lam Bột canh kg 10.0



Ngày Người ủng hộ Chi tiết hiện vật Đơn vị tính Số lượng

20-12-15 Cô Tuyết Lòng trắng trứng kg 8.0

20-12-15 Anh Nguyễn Hữu Thắng Bí đỏ kg 50.0

20-12-15 Quán Tử Kí (Quận 10) Rau củ kg 4.0

23-12-14 Chị Nhi Lý (Huyện Bình Chánh) Dầu ăn lít 3.0

23-12-14 Chị Lan (Quận 5) Đường kg 12.0

23-12-14 Chị Hương Gạo kg 50.0

23-12-14 Chú Vũ Ngọc Gạo kg 50.0

23-12-14 Anh William Nguyễn Bowring Gạo kg 50.0

25-12-14 Cô Lan (Quận 7) Gạo kg 100.0

28-12-14 Chú Bình (Sa Đéc) Gạo kg 50.0

29-12-14 Cô Ánh (Quân 5) Rau củ kg 33.0

29-12-14 Chị Lê Kim Thanh (Quận 10) Dầu ăn lít 5.0

29-12-14 Chị Tú (Quận 1) Gạo kg 50.0

30-12-14 Chị Lương Thị Thân (Quận 3) Dầu ăn lít 10.0

31-12-14 Anh Hậu Xương heo kg 20.0

31-12-14 Cô Tuyết Kim Thanh Rau củ kg 22.5

31-12-14 Anh Phan Hoan Đường kg 12.0

31-12-14 Anh Phan Hoan Nước tương kg 12.0

31-12-14 Anh Hoàng (Công ty Việt Bình) Tôm, cá kg 700.0

Chi tiết Đơn vị tính Số lượng

Gạo kg 1,115.0

Trái cây kg 0.0

Thực phẩm tươi sống các loại kg 753.0

Rau củ kg 237.5

Đường kg 39.0

Tiều kg 0.0

Muối kg 5.0

Bột ngọt kg 12.0

Hạt nêm kg 1.8

Bột nêm kg 12.0

Gia vị khác kg 0.0

Dầu ăn lít 39.0

Nước mắm lít 51.8

Nước tương lít 56.8

Nước rửa chén lít 75.0

Nước suối bình 0.0



Trứng gà, trứng vịt quả 300.0

Lòng trắng trứng kg 16.0

Mì gói thùng 2.0

Đậu hủ chiên miếng 40.0

Khác


